
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Đại chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU

Mã số thuế: 0311187079

Đại chỉ: 41 Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền
 trước thuế

Tiền thuế 
GTGT

Tổng thanh toán

1 00064749 1C25TNN 03/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  537,627               43,010                    580,637 

2 00065498 1C25TNN 06/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,544,730             123,578                 1,668,308 

3 00065653 1C25TNN 08/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  971,167               77,693                 1,048,860 

4 00065741 1C25TNN 09/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  625,207               50,017                    675,224 

5 00066852 1C25TNN 10/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  166,785               13,343                    180,128 

6 00067039 1C25TNN 13/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,014,115               81,129                 1,095,244 

7 00068519 1C25TNN 17/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  957,414               76,593                 1,034,007 

8 00069200 1C25TNN 22/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  800,695               64,056                    864,751 

9 00069228 1C25TNN 22/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  594,822               47,586                    642,408 

10 00070380 1C25TNN 23/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,084,180               86,734                 1,170,914 

11 00070439 1C25TNN 24/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,318,399             105,472                 1,423,871 

12 00001752 1C25TNN 30/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (732,676)              (58,615)                   (791,291)

13 00072369 1C25TNN 31/10/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  537,627               43,010                    580,637 

14 00072919 1C25TNN 01/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,075,254               86,020                 1,161,274 

15 00075102 1C25TNN 13/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  849,674               67,974                    917,648 

16 00076037 1C25TNN 14/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  926,528               74,122                 1,000,650 

17 00076768 1C25TNN 17/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  528,890               42,311                    571,201 

18 00076981 1C25TNN 19/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  645,130               51,610                    696,740 

19 00078628 1C25TNN 26/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  716,836               57,347                    774,183 

20 00078626 1C25TNN 26/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  551,776               44,142                    595,918 

21 00078632 1C25TNN 26/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  772,431               61,794                    834,225 
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22 00078696 1C25TNN 27/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  768,619               61,490                    830,109 

23 00079410 1C25TNN 28/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,161,109               92,889                 1,253,998 

24 00079995 1C25TNN 29/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,186,444               94,916                 1,281,360 

25 00001923 1C25TNN 29/11/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (166,785)              (13,343)                   (180,128)

26 00081167 1C25TNN 04/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  738,484               59,079                    797,563 

27 00082113 1C25TNN 06/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  277,975               22,238                    300,213 

28 00082078 1C25TNN 06/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  277,975               22,238                    300,213 

29 00082098 1C25TNN 06/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  618,070               49,446                    667,516 

30 00082365 1C25TNN 10/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  537,627               43,010                    580,637 

31 00082513 1C25TNN 11/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  896,045               71,684                    967,729 

32 00083387 1C25TNN 12/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,290,260             103,221                 1,393,481 

33 00083721 1C25TNN 12/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  693,588               55,487                    749,075 

34 00084318 1C25TNN 17/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  317,334               25,387                    342,721 

35 00084365 1C25TNN 18/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  738,484               59,079                    797,563 

36 00002019 1C25TNN 19/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (664,525)              (53,162)                   (717,687)

37 00085801 1C25TNN 20/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,015,972               81,278                 1,097,250 

38 00085800 1C25TNN 20/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,792,090             143,367                 1,935,457 

39 00085926 1C25TNN 22/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  896,045               71,684                    967,729 

40 00086245 1C25TNN 25/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  469,608               37,569                    507,177 

41 00088249 1C25TNN 29/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  742,189               59,375                    801,564 

42 00089763 1C25TNN 31/12/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  466,444               37,316                    503,760 

29,539,663 2,363,174 31,902,837

1,255,436 100,435 1,355,871

         ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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